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Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, Quảng Bình là một trong những vùng đất phải hứng chịu nhiều đau thương mất mát do chiến tranh gây nên. Chính điều này đã tôi luyện con người Quảng Bình trở nên anh dũng, kiên cường, bất khuất. Nhân dân Quảng Bình luôn nêu cao nghĩa khí chống giặc ngoại xâm bảo vệ quê hương, làm rạng rỡ sự nghiệp giữ nước của cha ông. 

Nhằm làm sáng tỏ hơn những chặng đường lịch sử của dân tộc nói chung và Quảng Bình nói riêng, bài viết phân tích về “phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình 30 năm đầu thế kỉ XX”. Qua đó, góp phần bổ cứu nguồn tư liệu về lịch sử Quảng Bình cũng như lịch sử Việt Nam trong một giai đoạn đặc biệt của thời kì cận đại.

1. Những tiền đề dẫn đến sự hình thành, phát triển của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam 30 năm đầu thế kỉ XX

1.1. Những chuyển biến về kinh tế - xã hội và yêu cầu của lịch sử dân tộc

Sau khi về cơ bản bình định xong Việt Nam bằng quân sự (1896), từ năm 1897 thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất với mục đích tối thượng là nhanh chóng biến Đông Dương thành một thuộc địa khai thác bậc nhất, bảo đảm siêu lợi nhuận cao nhất cho đế quốc Pháp. Hệ quả khách quan của chương trình khai thác thuộc địa này là sự ra đời, phát triển của một số ngành kinh tế và lực lượng xã hội mới cùng với sự chuyển biến của kết cấu kinh tế xã hội cũ theo một xu hướng mới, từ đó làm chuyển động mô hình kinh tế - xã hội cổ truyền đi vào một quỹ đạo tiến bộ hơn, quỹ đạo sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa.

Từ sự thay đổi về chính tri, kinh tế, xã hội đã làm cho mối quan hệ truyền thống giữa địa chủ phong kiến và nông dân mất đi vai trò độc tôn trong xã hội. Quan hệ xã hội bao trùm là mối quan hệ giữa thực dân Pháp với toàn thể nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, một quan hệ xã hội mới nảy sinh, quan hệ giữa tư sản (nước ngoài và Việt Nam) với vô sản. Chính các mối quan hệ xã hội này dẫn đến những mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam. Đây chính là cơ sở xã hội để hình thành một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ vì độc lập tự do của đất nước, vì sự phát triển và tiến bộ của xã hội. 

Cuối thế kỉ XX, phong trào vũ trang chống Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết đứng đầu đã kết thúc với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1896). Bên cạnh đó, cuộc khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo gặp rất nhiều khó khăn, thực dân Pháp đang chuẩn bị mọi điều kiện để tiêu diệt pháo đài cuối cùng của phong trào tự động kháng chiến của nhân dân ta. Phong trào yêu nước mang màu sắc tôn giáo như phong trào “Hội kín” ở Nam Kỳ, các cuộc vận động cứu nước của Vương Quốc Chính (1895-1896), của Kỳ Đồng và Mạc Đĩnh Phúc (1895-1897), cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân (1898) cũng lần lượt thất bại.

Thực tiễn lịch sử trên đây chứng tỏ sự khủng hoảng của hệ tư tưởng phong kiến, nó không còn đủ khả năng tập hợp nhân dân vào công cuộc cứu nước và đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi. Trong bối cảnh đó, một số nhà yêu nước đã phải đi tìm một cuộc sống ẩn dật, chờ thời. Một số chán đời, tiêu cực, không ra làm quan, cũng không hoạt động yêu nước. Có người đã phải hợp tác với kẻ xâm lược. Một số lại xem như việc lớn đã qua, tâm trạng bi quan, chán nản, bế tắc. Tuy vậy, không ít sĩ phu vẫn một lòng sắt son với sự nghiệp cứu nước, cứu dân, ngày đêm trăn trở với những vấn đề bức xúc của lịch sử dân tộc lúc bấy giờ.

Tình hình trên đây chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta đang lâm vào tình trạng bế tắc, khủng hoảng về một con đường cứu nước. Lịch sử dân tộc đòi hỏi phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới để giải phóng dân tộc trong bối cảnh lịch sử mới. Trong bối cảnh của một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, những người thiết tha với vận nước đều ý thức được sự lỗi thời của thiết chế xã hội cũ về mọi mặt và không thể trở lại vết xe đổ của thời kỳ Cần Vương đã quyết chí đi tìm một con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. Đây là cơ sở vật chất và tinh thần cho sự tiếp thu những tư tưởng cứu nước mới.

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường bộ máy thống trị đồng thời tiến hành nhiều cải cách trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai với quy mô lớn, cường độ mạnh, tốc độ nhanh. Từ đó dẫn đến sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều mặt, nhất là về kinh tế - xã hội. Bộ phận kinh tế tư bản hiện đại hình thành ngày càng rõ nét, sự hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới ngày càng sâu hơn. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp. Cùng với sự chuyển biến về kinh tế, sự chuyển biến về mặt xã hội mạnh mẽ hơn trước. Giai cấp công nhân phát triển nhanh chóng về số lượng, ý thức giai cấp, ý thức chính trị ngày càng trưởng thành. Tư sản dân tộc trở thành một giai cấp và nhanh chóng vươn lên trình độ tự giác. Tầng lớp tiểu tư sản trí thức ngày càng đông đảo, trở thành lực lượng năng động nhất trong phong trào yêu nước và cách mạng những năm 20 của thế kỉ XX. Đây là cơ sở để tiếp thu các hệ tư tưởng cách mạng dẫn đến sự chuyển biến của phong trào dân tộc dân chủ theo hai khuynh hướng cách mạng tư sản và vô sản.

Quảng Bình là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Do đó, những chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng của dân tộc đều được soi sáng, lan tỏa đến mảnh đất Quảng Bình. Là vùng đất có truyền thống đấu tranh vũ trang bất khuất, cùng với những chuyển biến về chính trị, kinh tế, xã hội dưới tác động của các chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã hình thành nên phong trào yêu nước và cách mạng phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh 30 năm đầu thế kỉ XX.

1.2. Tác động của tình hình thế giới đối với Việt Nam

Từ nửa sau thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây chuyển nhanh từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức thiết về thị trường. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những cuộc chiến tranh xâm lược các quốc gia phong kiến phương Đông, biến các quốc gia này thành thị trường tiêu thụ hàng hóa, cung cấp nguyên vật liệu, khai thác sức lao động và xuất khẩu tư bản của các nước đế quốc.
Ở châu Á, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc với những nhân vật tiêu biểu là Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi với chủ trương cải cách, truyền bá những học thuyết chính trị mới, phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, trang bị máy móc kỹ thuật hiện đại, đề cao dân chủ, văn hoá, giáo dục tiến hành theo kiểu phương Tây.

Thành công của công cuộc Minh Trị Duy Tân Nhật Bản đã tác động sâu sắc đến Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng của họ trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905). Các sĩ phu yêu nước tiến bộ tin tưởng rằng, Nhật Bản đã thành công trong việc học tập theo văn minh phương Tây thì Việt Nam cũng sẽ thành công nếu dốc lòng theo con đường ấy. Bên cạnh đó, các sĩ phu yêu nước nhận thấy rằng “tự ta không đủ sức đánh đuổi Pháp, mà ta thì muốn đánh đuổi Pháp, vậy phải đi cầu viện ở người, muốn tìm ngoại viện thì không gì bằng sang Nhật”
. Vì vậy, các sĩ phu yêu nước tiến bộ đã “bỏ qua bản chất của đế quốc Nhật, chỉ chú ý đến việc một cường quốc da vàng đánh bại một cường quốc da trắng”
. Phong trào sang Nhật cầu học diễn ra sôi nổi từ năm 1905 đến năm 1908 là một trong những nét nổi bật của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX. 

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc,“mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”
. Quốc tế cộng sản ra đời trở thành bộ tham mưu của phong trào cách mạng thế giới và tác động to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Phong trào cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc do Trung Hoa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo cũng ảnh hưởng đến Việt Nam. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là hoạt động của Đảng Cộng sản Pháp và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á cũng là những nhân tố khách quan thúc đẩy cách mạng Việt Nam phát triển. 
Tình hình quốc tế và khu vực nêu trên đã tác động mạnh mẽ đến sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng: “Như một luồng gió mới, kích thích sự tìm tòi khám phá về một con đường mới buộc tư duy chính trị truyền thống phải có những bước chuyển nhất định”
.

2. Phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình 30 năm đầu thế kỉ XX

2.1. Phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình trước chiến tranh thế giới thứ nhất

Kể từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Quảng Bình là một trong những tỉnh có phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra sớm và sôi nổi. Trong lúc triều đình nhà Nguyễn kí các hiệp ước đầu hàng thì nhân dân Quảng Bình, mà thực chất là phong trào nông dân chống Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương do các sĩ phu yêu nước như Nguyễn Phạm Tuân, Lê Trực, Lê Mộ Khải, Đề Én, Đề Chít... lãnh đạo đã nổi lên đánh Pháp quyết liệt trong 4 năm (1885-1888) làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ
. Các cuộc khởi nghĩa tuy không thành công, vua Hàm Nghi bị bắt, một số thủ lĩnh phong trào Cần Vương bị giết, nhưng căn cứ địa của nghĩa quân ở nhiều vùng vẫn được duy trì, phong trào chống Pháp xâm lược vẫn kéo dài đến nhiều năm sau. Từ đó ngọn lửa yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm của nhân dân khi âm ỉ, khi sôi nổi, nung nấu ngày một sâu sắc không bao giờ tắt.

Tiếp sau phong trào Cần Vương, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Quảng Bình chống sưu cao thuế nặng, chống địa chủ cướp ruộng đất, chống hào lý tham ô nhũng nhiễu diễn ra khắp nơi. Trong những năm đầu thế kỉ XX, nhân dân Quảng Bình tích cực tham gia tổ chức Duy Tân hội, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng và đấu tranh chống chế độ sưu cao thuế nặng của chính quyền thực dân phong kiến.

2.1.1. Quảng Bình với Duy Tân hội và phong trào Đông Du

Tháng 4 năm 1905, Phan Bội Châu và các cộng sự thành lập một hội đảng bí mật, sau này có tên là Duy Tân hội. Cường Để được cử làm hội trưởng để “thu phục nhân tâm”, tập hợp sĩ phu yêu nước, tranh thủ sự đồng tình và giúp đỡ của những người trong và nước ngoài. Mục đích chính của hội là đánh Pháp, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Để thực hiện mục đích trên, Duy Tân hội đề ra kế hoạch hành động gồm 3 điểm:

“1. Muốn khuếch trương thế lực cho hội, tất phải trong một kỳ hạn gần đây, chiêu đảng viên cho đông thêm, góp đảng phí cho dày thêm. Sẽ trù tính cho đủ món tài liệu.

2. Sau khi bạo động phát nạn được rồi, phải lo gấp những tài liệu tiếp tục để tiến hành.

3. Định một phương châm ra ngoài cầu viện với thủ đoạn nên như thế nào”
.

Thi hành kế hoạch trên, Phan Bội Châu và các yếu nhân của Duy Tân hội phân công địa bàn phụ trách để phát triển thế lực của hội về người và tài chính. Trong đó, khu vực từ Quảng Trị, Quảng Bình trở ra là địa hạt do cụ Phan Bội Châu phụ trách. Tại các điểm dừng chân của Phan Bội Châu trong hành trình từ Quảng Trị ra Bắc, quần chúng nhân dân ở các địa phương đã tích cực tham gia tổ chức Duy Tân hội, đặc biệt là đồng bào Công giáo Quảng Bình. Về vấn đề này, tác giả Phạm Văn Sơn viết: “Trên đường từ Quảng Trị ra Bắc, cụ Phan đã kết nạp được những người yêu nước, một số linh mục và giáo đồ: cụ Tường ở Mộ Vinh, cụ Truyền ở Mĩ Dụ, cụ Thông ở Quỳnh Lưu, cụ Ngọc ở Ba Đồn và một số thầy truyền giáo. Người có công trong việc giới thiệu các đồng bào Công giáo gia nhập cách mạng ở đây là Phó Lãnh binh Ngô Quảng”
.

Bên cạnh đó, việc xuất dương cầu viện là vấn đề được các yếu nhân của Duy Tân hội đề cập khi các lực lượng yêu nước đã thất bại trong phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX. Trước đây, đã có người nghĩ tới cầu viện nước Đức rồi đi xin viện trợ nhà Thanh. Tuy nhiên, nhà Thanh đầu thế kỉ XX đã suy yếu, không thể tự cứu nổi mình, cho nên các sĩ phu yêu nước Việt Nam cũng không thể trông cậy vào sự viện trợ của Trung Quốc được. Giữa lúc đó, nước Nhật phát triển mạnh mẽ, từ một nước phong kiến lạc hậu trở thành một nước đế quốc. Tấm gương tự cường của Nhật càng được ngưỡng mộ khi họ giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905). Vì quá ngưỡng mộ nước Nhật, tin vào lòng tốt của Nhật, một nước đồng chủng, đồng văn, đồng châu, dù rằng cũng biết ít nhiều về bản chất đế quốc của họ, các sĩ phu do quá nôn nóng với mục đích cứu nước đã bỏ qua những mặt xấu của nước “anh cả da vàng” để rồi hết lòng trông cậy vào liệt cường Nhật Bản, mong họ “vui lòng viện trợ ta”.

Ngày 23 tháng 2 năm 1905, Phan Bội Châu cùng Tăng Bạt Hổ và Đặng Tử Kính lên đường sang Nhật để cầu viện. Phan Bội Châu đã gặp hai nhân vật quan trọng của Đảng Tiến bộ đang cầm quyền là Bá tước Đại Ôi Trọng Tín và Thủ tướng Khuyển Dưỡng Nghị để trực tiếp đặt vấn đề xin Thiên hoàng và Chính phủ Nhật giúp Việt Nam đánh Pháp, nhưng họ đều thoái thác, từ chối việc giúp đỡ về quân sự, chỉ khuyên nên kiên trì chờ đợi thời cơ mới.

Khi bị khước từ, Phan Bội Châu tỉnh giấc, ông chuyển hướng tư tưởng, chú trọng vào việc xây dựng thực lực để giải phóng đất nước. Do đó, việc đi cầu viện quân sự đã biến thành phong trào xuất dương du học, còn gọi là phong trào Đông Du, đánh dấu sự chuyển biến trong biện pháp cứu nước của Phan Bội châu và Duy Tân hội.  

Tháng 6 năm 1905, Phan Bội Châu cùng Đặng Tử Kính trở về nước để tiến hành cuộc vận động xuất dương, lập các hội nông, hội thương, hội học nhằm tập hợp quần chúng và nhanh chóng đưa Cường Để sang Nhật. Phong trào nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của đồng bào cả nước, trong đó có nhân dân Quảng Bình. Tháng 9 và tháng 10 năm 1905, “cụ Phan Bội Châu lui về các tỉnh Nghệ - Tĩnh - Bình để gặp các đảng hữu và nhóm họp với các chiến sĩ Công giáo ở một giáo đường nhỏ tại Ba Đồn. Đồng bào ở đây cũng nhiệt liệt tán thành vấn đề ngoại viện và Đông học” 
.

Phong trào Đông Du là hoạt động chống chủ nghĩa thực dân trên nền tảng xu hướng duy tân trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX. Sự hưởng ứng nhiệt thành của quần chúng nhân dân Quảng Bình đối với phong trào Đông Du là biểu hiện của một cuộc canh tân về tư duy cứu nước, từ tư duy yêu nước truyền thống là bạo động để khôi phục độc lập đã chuyển sang tư duy cải cách, đổi mới, tranh thủ học tập tri thức mới tiến bộ để cứu nước, cứu dân, mở ra con đường phát triển tự cường của tỉnh nhà.

2.1.2. Phong trào chống sưu thuế năm 1908

Trong bối cảnh nhân dân Trung Kỳ đang rên xiết dưới chế độ sưu cao thuế nặng của chính quyền thực dân phong kiến, tư tưởng duy tân cải cách của các sĩ phu yêu nước tiến bộ được truyền bá vào quần chúng đã làm trỗi dậy ý thức dân tộc, dân chủ, làm cho họ giác ngộ về quyền sống, quyền tự do, quyền làm người và trước hết phải chống sưu cao, thuế nặng. 

Phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ năm 1908 là một trong những sự kiện nổi bật của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Phong trào bắt đầu bằng cuộc đấu tranh chống sưu thuế của nhân dân Quảng Nam vào ngày 9 tháng 3 năm 1908, sau đó lan nhanh ra hầu khắp các tỉnh Trung Kỳ. Về nguyên nhân bùng nổ phong trào, trong một bài viết đăng trên báo Người Đông Dương, Toàn quyền Lannessan phải thú nhận: “Nguyên nhân chủ yếu của các cuộc biểu tình là do thuế má quá nặng và những cuộc biểu tình nổ ra trước tiên ở Trung Kỳ vì tại đây, người ta tăng thuế nhanh nhất nhưng lại kém sáng suốt nhất. Thuế đã nặng, cách thu lại phiền phức, ngoài ra ta còn đặt thêm các việc độc quyền muối, rượu...”
.

Những cuộc biến động mạnh mẽ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Kỳ, trong đó có Quảng Bình. Từ tháng 4 năm 1908, xuất hiện các cuộc biểu tình của quần chúng nhân dân ở một số địa phương trong tỉnh. Ngày 21 tháng 5 năm 1908, hàng ngàn quần chúng nhân dân Quảng Bình đã kéo lên tỉnh lị đòi giảm sưu thuế. Những người lãnh đạo cuộc biểu tình không chỉ lôi cuốn nông dân với thuế đinh, thuế điền, sưu dịch mà còn thu hút các tầng lớp khác bằng việc đòi bỏ thuế chợ, thuế đò, thuế muối, thuế mắm. Mục tiêu của cuộc đấu tranh không chỉ dừng lại ở việc đòi giảm sưu thuế trước mắt mà còn đòi trừng trị tham quan ô lại, tiến tới thực thi dân quyền.

Phong trào chống sưu thuế ở Quảng Bình năm 1908 là kết quả của cuộc vận động dân tộc, dân chủ theo khuynh hướng dân chủ tư sản trong những năm đầu thế kỉ XX, là một trong những sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của phong trào yêu nước Quảng Bình. Đây không phải đơn thuần là một phong trào đấu tranh chống sưu thuế mà thực chất là một vụ dân biến. Nét đặc sắc trên đây cùng với những biểu hiện phong phú, đa dạng của nó đã trở thành một dấu hiệu mới đe dọa thật sự nền thống trị của thực dân Pháp. 

2.2. Phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 1930

2.2.1. Sự phát triển của phong trào yêu nước

Để thủ tiêu ngọn cờ yêu nước tiêu biểu đầu thế kỉ XX của dân tộc Việt Nam, ngày 30 tháng 6 năm 1925, thực dân Pháp đã bắt cóc Phan Bội Châu ở Thượng Hải (Trung Quốc), đưa về giam ở Hỏa Lò (Hà Nội) và định bí mật thủ tiêu. Tuy nhiên, âm mưu che giấu việc bắt cóc và giam giữ Phan Bội Châu một cách bí mật đã thất bại. Sự việc trên nhanh chóng lọt ra ngoài. Lập tức phong trào đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Phan Bội Châu diễn ra trong cả nước. Tại Quảng Bình, một số trường học ở “Đồng Hới, Ba Đồn, Roòn tổ chức mít tinh đòi thả cụ Phan Bội Châu. Nhiều học sinh Quảng Bình học ở Huế và một số nơi khác cũng tham gia biểu tình đòi thả cụ Phan”
.

Trước sức mạnh đấu tranh của quần chúng, cuối cùng thực dân Pháp buộc phải “ân xá” cho cụ Phan và đưa ông về “an trí” tại Huế dưới sự kiểm soát ngày đêm của bọn mật thám.

Sau khi được “ân xá”, vào những dịp thuận lợi, Phan Bội Châu đi nói chuyện, diễn thuyết ở nhiều nơi. Tại Quảng Bình, cụ Phan đến diễn thuyết ở Đồng Hới, Hoàn Lão, Lý Hòa được đông đảo thanh niên, học sinh, trí thức và nhân dân địa phương nồng nhiệt đón tiếp. Tại Đồng Hới, một số người tích cực “bàn nhau lấy danh nghĩa ở hội Quảng Tri để đón tiếp cụ và mời cụ dùng cơm trưa. Thế là lòng khao khát được thấy cụ Phan của chúng tôi được thỏa mãn... và tiếp đón thân mật ở hội quán hội Quảng Tri... cả công chức và nhân dân ngồi chật cả phòng hội quán”
. Về nội dung của các buổi nói chuyện của Phan Bội Châu tại Quảng Bình, trong tác phẩm “Nhớ nghĩ chiều hôm”, Đào Duy Anh hồi tưởng: “Cụ khuyên chúng tôi là hội viên hội Quảng Tri nên học cho nhiều để hấp thụ nhiều kiến thức mới mà nước nhà sẽ phải cần đến để bước lên cõi văn minh”
. Có thể khẳng định, những buổi nói chuyện của Phan Bội Châu đã góp phần nhen nhóm, khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân Quảng Bình, nhất là trong trong tầng lớp trí thức, thanh niên, học sinh.

Ngày 24 tháng 3 năm 1926, Phan Châu Trinh mất tại Sài Gòn đúng vào lúc phong trào yêu nước của quần chúng đang phát triển, đã gây xúc động mạnh đối với nhân dân cả nước. Vì vậy, đám tang của Phan Châu Trinh được các giới đồng bào tổ chức lớn như một quốc tang. Tại một số trường học và một vài địa phương, nhân dân Quảng Bình bày tỏ lòng tiếc thương đối với nhà yêu nước tiền bối bằng các lễ truy điệu trọng thể. 

Ngày 6 tháng 4 năm 1927, học sinh trường Quốc học Huế tổ chức tổng bãi khóa chống lại việc hiệu trưởng nhà trường khinh rẻ học sinh bản xứ. Học sinh Quảng Bình ở trường Quốc học, Đồng Khánh, Kỹ nghệ thực hành tích cực tham gia và góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc bãi khóa. Trong cuộc đấu tranh này nổi bật vai trò của học sinh Võ Giáp (Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Học sinh Võ Giáp là người “đứng đầu đơn kiện hiệu trưởng về tội sĩ nhục lăng mạ, khống chế học sinh bản xứ và bịa cớ đuổi học sinh Nguyễn Chí Diễu. Buổi học chiều ngày 6 tháng 4 học sinh không chịu vào lớp. Võ Giáp đứng lên hô lớn “bỏ học! bỏ học”, “phản đối đuổi học sinh Nguyễn Chí Diễu vô cớ”, “phản đối đàn áp, theo dõi học sinh”. Tinh thần đấu tranh và lời hô đanh thép của anh Võ Giáp nhanh chóng được học sinh hưởng ứng, cuộc bãi khóa thu thắng lợi nhưng một số học sinh bị bắt, bị đuổi học”
.

2.2.2. Phong trào cách mạng theo khuynh hướng vô sản

Trong lúc phong trào dân tộc dân chủ ở trong nước phát triển mạnh mẽ, tháng 6 năm 1925 Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc). Bản Chương trình ghi rõ tôn chỉ mục đích của hội là “hi sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cuộc cách mệnh dân tộc (đập tan bọn Pháp và giành độc lập cho xứ sở) rồi sau đó làm cách mạng thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản)”
. Sau khi thành lập, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tích cực hoạt động, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, phát triển hội viên và xây dựng tổ chức cơ sở của hội ở trong nước.

Tại Quảng Bình, học sinh Nguyên Hữu Chuyên tham gia tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Thừa Thiên, năm 1929 bị ốm phải về quê điều trị. Nguyễn Hữu Chuyên tích cực phổ biến những tư tưởng tiến bộ mà anh đã tiếp thu được cho thanh niên, học sinh tại địa phương. Nhờ đó các nhóm đọc sách báo tiến bộ được hình thành ở thôn Thạch Bàn, An Xá thuộc huyện Lệ Thủy. Bên cạnh đó, một số học sinh trường Kĩ nghệ thực hành Huế tốt nghiệp về công tác tại Đồng Hới cũng tích cực xây dựng cơ sở thanh niên, chắp mối liên lạc với các nhóm đọc sách báo tiến bộ ở Quảng Bình. Ngoài ra, các học sinh Quảng Bình học ở Hà Nội, Huế bị đuổi học như Quách Tuân, Quách Vịnh về Bố Trạch tổ chức các nhóm đọc sách báo tiến bộ để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhóm đọc sách báo ở Bố Trạch quyết định lấy các tờ báo tiến bộ như Việt Nam hồn, Phong hóa, Hà thành thời báo làm tài liệu học tập và tuyên truyền trong quần chúng, tập trung vào đối tượng là thanh niên, học sinh, dân nghèo... vận động đấu tranh chống các hủ tục phong kiến ở địa phương. Sau khi thành lập một thời gian, nhóm đọc sách báo ở Bố Trạch chủ động bắt liên lạc với những người có tư tưởng tiến bộ ở Đồng Hới như Nghè Đãi, Nguyễn Kinh Chi để liên kết và mở rộng địa bàn hoạt động. Trước tình hình đó, Kỳ bộ Thanh niên Trung Kỳ đã nhiều lần cử Võ Mai đến Quảng Bình kiểm tra tình hình, bắt liên lạc với các nhóm đọc sách báo tiến bộ để tuyên truyền, giác ngộ và giáo dục các hội viên, tiến tới thành lập tổ chức cơ sở của Hội.

Như vậy, mặc dù chưa hình thành được tổ chức nhưng những hoạt động của các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và một số nhóm đọc sách báo tiến bộ đã góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin trong tầng lớp trí thức, thanh niên, học sinh ở Quảng Bình. 

Trong khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đang tích cực hoạt động, ngày 14 thánh 7 năm 1925, tại Vinh (Nghệ An), Hội Phục Việt (sau đổi tên là Hưng Nam rồi Tân Việt Cách mạng đảng) ra đời trên cơ sở hợp nhất nhóm cựu chính trị phạm và nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Hội đã đề ra tôn chỉ mục đích là “liên hợp cả các đồng chí trong ngoài, trong thì dẫn đạo công nông binh, quần chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa đặng kiến thiết một xã hội bình đẳng bác ái mới”
.

Thành phần đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng chủ yếu là tầng lớp trí thức, công chức, học sinh, tiểu thương. Chủ trương của hội là truyền bá tư tưởng yêu nước, tập hợp lực lượng để chống lại chế độ thực dân phong kiến, giải phóng Tổ quốc. Sau một thời gian, tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng bước đầu xây dựng được một số cơ sở ở Quảng Bình: “Một số ga trên tuyến đường sắt nhất là đoạn từ Vinh đến Turan như Sa Lung, Thuận Lý, Kẻ Rấy, Lạc Sơn đều có cơ sở của hội. Thị xã Đồng Hới có các ông Nghè Đãi, Nguyễn Kinh Chi cũng có liên lạc với hội”
. Tháng 7 năm 1929, Lê Viết Lượng đặc phái viên của Tân Việt Cách mạng đảng đến ga Kẻ Rấy (Bố Trạch) bắt liên lạc với nhóm Tân Việt tại đây.

Sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng đảng là nhân tố đóng vai trò quyết định đối với sự thắng lợi của công cuộc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở nước ta, đưa đến sự phân hóa theo xu hướng tích cực trong nội bộ của hai tổ chức cách mạng này. Do đó, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1929, ở Việt Nam ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn lần lượt ra đời. 

Tháng 12 năm 1929, một số đại biểu ưu tú của Tân Việt Cách mạng đảng đã họp mặt trong một con thuyền trên sông Đò Trai (Đức Thọ, Hà Tĩnh) để thảo luận và thông qua các văn kiện của Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Tháng 1 năm 1930, Lê Viết Lượng đến ga Kẻ Rấy (Bố Trạch) thành lập Ban vận động Đông Dương Cộng sản liên đoàn gồm 3 người là Nguyễn Trịnh Di, Dương Đình Dư và đồng chí Phụng.

Như vậy, hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng đã góp phần truyền bá tư tưởng chống thực dân phong kiến, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, giáo dục tinh thần yêu nước trong nhân dân Quảng Bình, nhất là tầng lớp trí thức, thanh niên, học sinh. Cơ sở của Tân Việt Cách mạng đảng được hình thành tại ga Kẻ Rấy, phát huy ảnh hưởng tới thị xã Đồng Hới là sự kiện quan trọng góp phần hình thành chi bộ cộng sản đầu tiên ở Quảng Bình.

3. Thay lời kết luận

Từ thực tiễn phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình 30 năm đầu thế kỉ XX, chúng tôi xin rút ra một số nét lớn sau đây:

Thứ nhất, đầu thế kỉ XX tại Việt Nam đã ra đời một khuynh hướng cứu nước mới, đó là đường lối chống chủ nghĩa thực dân nhằm giành lại độc lập tự do cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh để lựa chọn một hướng đi đúng, biện pháp đúng, cho dù có lúc diễn ra gay gắt, nhưng không đi tới phủ định nhau, triệt tiêu nhau, mà lại kết hợp, bổ sung cho nhau, có lúc hỗ trợ, nương tựa nhau là một đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình đầu thế kỉ XX. Tuy nhiên, ở Việt Nam lúc bấy giờ nói chung, Quảng Bình nói riêng chưa có đầy đủ những điều kiện chín muồi về kinh tế, chính trị, xã hội nên trào lưu dân tộc chủ nghĩa không tồn tại vững chắc, lâu dài và chưa đưa cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta đi đến thắng lợi được. Mặc dù vậy, phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình đầu thế kỉ XX là sự kế tục và phát triển truyền thống đấu tranh vũ trang bất khuất của nhân dân trong tỉnh. 

Thứ hai, sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, phong trào dân tộc dân chủ có những chuyển biến mạnh mẽ. Từ giữa những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, với sự hình thành của các nhóm đọc sách báo chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sự ra đời cơ sở của Tân Việt Cách mạng đảng. Qua thực tiễn hoạt động, phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ngày càng trưởng thành dẫn đến sự ra đời của Ban vận động Đông Dương Cộng sản liên đoàn tại ga Kẻ Rấy (Bố Trạch, Quảng Bình), là tiền đề quan trọng dẫn đến sự ra đời của chi bộ cộng sản đầu tiên ở Quảng Bình, đảm bảo cho sự thắng lợi của lập trường vô sản trong phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình. 

Thứ ba, sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình có tính kế thừa và phát triển. Động lực chủ yếu của sự chuyển biến từ phạm trù phong kiến sang phạm trù tư sản đến phạm trù vô sản của phong dân tộc dân chủ Quảng Bình 30 năm đầu thế kỉ XX là chủ nghĩa yêu nước luôn được nâng cao và đổi mới về chất dưới tác động của tình hình trong nước và quốc tế. Sự chuyển biến có tính quy luật này bắt nguồn từ sự khảo nghiệm các con đường cứu nước của lịch sử dân tộc do các giai cấp, tầng lớp yêu nước khởi xướng. Cuối năm 1929 đầu năm 1930, con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản ở Quảng Bình đã có những bước tiến vững chắc. 

Từ những phân tích trên đây có thể khẳng định, phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Bình 30 năm đầu thế kỉ XX là một bộ phận không tách rời của phong trào chống Pháp trong cả nước, góp phần to lớn trong tiến trình phát triển của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
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